ĐỀ 5
 Bài 1. Tính giá trị của biểu thức sau

a, 15 + 23 + (-25) + (-23)

b. – 4 + (5 – 12 )

c, 12 . [ 67 – ( 15 – 12 )3]

d, 46 : 44 + 23 .22
Bài 2. Tìm x biết:
a, 27 – 5.
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Bài 3.Sắp xếp các số sau theo thứ tự gảm dần:
                           1, -2, 0, -7, 4
 Bài 4.Tìm ƯCLN (24, 60) và BCNN (24, 60)
 Bài 5. Số học sinh của lớp 6A khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 6 đều vừa đủ. Tính số học 

sinh của lớp 6A biết rằng số học sinh đó trong khoảng từ 30 đến 40 em.
 Bài 6.  Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 4 cm. 

          a, Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

          b, Tính độ dài đoạn thẳng AB? 

          c,   Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không?  Vì sao?

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM

	Bài 1(2,5đ) 

a, 12 . [ 67 – ( 15 – 12 )3 = 12 . [ 67 – 33 ]= 12 . [ 67 – 27 ]   = 12. 40 

                                         = 480                     
	0.25đ x 3

	b. - 4 + (5 – 12 ) = - 4 + (- 7) = -11
	0.25đ x 2

	c, 15 + 23 + (-25) + (-23) = [15 + (-25)] + [23 + (-23)] = -10 + 0 = - 10
	0.25đ x 2

	d, 46 : 44 + 23 .22 = ....... = 16 + 32 =  48 
	0.25đ x 3

	Bài 2 (2đ) 
a, 27 - 5
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= 4 => x = 8 hoặc x = 0 . KL x = .....
	0.25đ x 4

	   b,
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                               => x = 32 – 50   => x = - 18 
	0.25đ x 4

	Bài 3 (1đ)  Sắp xếp các số sau theo thứ tự gảm dần: 1, -2, 0, -7, 4

                     Chỉ ra: -7; -2 < 0 và 0 < 1< 4
· -7 < -2 < 0 < 1 < 4

· Sắp xếp các số sau theo thứ tự gảm dần
	0.5đ 

0.25đ 

0.25đ

	  Bài 4 (1đ)          Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 24; 60

                               Tìm ƯCLN (24; 60) và BCNN (24; 60)
	0.25đ x 2

0.25đ x 2

	Bài 5 (1.5đ)

Gọi a là số học sinh của lớp 6A là a (đk: a 
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N*) 

  Theo bài ra ta có:a 
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6 => a 
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BC(3,4,6)

                                30 < a < 40                                                                                                                 

               3  = 3 ;   4 = 22 ; 6 = 2.3  => BCNN(3,4,6) = 2 2 . 3 = 12               

            => BC( 3,4,6) = B(12) =   0; 12; 24; 36; 48; ...      

                         Mà      30 < a < 40  => a = 36                                                                                       

    Vậy số học sinh của lớp 6A là 36 học sinh. 
	0.25đ 

0.25đ 

0.25đ 

0.25đ 

0.25đ 

0.25đ 

	Bài 7 (2đ)        Hình vẽ đúng 

                         Giải thích điểm A nằm giữa hai điểm còn lại

                         Thay số tính đúng AB = 2cm

                          Giải thích A là trung điểm của OB
	0.5đ 

0.5đ 

0.5đ 

0.5đ
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